
 
Đơn vị báo cáo:...................... 
Địa chỉ:................................. 

Mẫu số F04 - HTX 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC 

ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính) 
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CHO THÀNH VIÊN VAY VỐN 

Năm..... 
Đơn vị tính:............... 

STT Chỉ tiêu Tổn
g số 

Trong đó 

Trồng 
trọt 

Chăn 
nuôi 
gia 
súc 

Chăn 
nuôi 
gia 
cầm 

Chế 
biến 

Kinh 
doan

h 

Thủ 
công 

Khá
c 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

I Tình hình nợ gốc cho vay          

1 Số dư Nợ gốc cho vay đầu 
năm 

1.Trong hạn (chi tiết theo kỳ 
hạn vay) 

2. Quá hạn 

3.Khoanh nợ 

        

2 Số nợ gốc cho vay trong 
năm 

1.Trong hạn (chi tiết theo kỳ 
hạn vay) 

2. Quá hạn 

3.Khoanh nợ 

        

3 Số thu hồi nợ gốc cho vay 
trong năm 

1.Trong hạn (chi tiết theo kỳ 
hạn vay) 

2. Quá hạn 

3.Khoanh nợ 

        

4 Số dư nợ gốc cho vay cuối 
năm 

1.Trong hạn (chi tiết theo kỳ 
hạn vay) 

        

 



2. Quá hạn 

3. Khoanh nợ 

II Tình hình số lãi cho vay         

1 Số tiền lãi cho vay còn phải 
thu đầu năm 

        

2 Số tiền lãi cho vay phải thu 
trong năm 

        

3 Số tiền lãi cho vay đã thu 
được trong năm 

        

4 Số tiền lãi cho vay còn phải 
thu cuối năm 

        

                                                                                                  

 Ngày .... tháng ... năm........  

Người lập biểu Kế toán trưởng Người đại diện theo pháp luật 
(Ký, họ tên) 

 

(Ký, họ tên) 

  

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 24/2017/TT-BTC 

 


